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DANH SÁCH CÁC MÃ MẠNH THƯỜNG QUÂN NHẬN BẢO TRỢ NĂM 2023 

 

STT Mã BT Họ tên Năm sinh Họ tên phụ huynh Địa chỉ Người nhận bảo trợ 

1 BTSN 01 Phan Ngọc Bảo An 2016 Đàm Hạnh Xã Văn Thanh, Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên Cao Thanh Mai 

2 BTSN 05 Dương Đức Hiếu 2013 Dương Văn Kính Đức Liên, Vũ Quang, Hà Tĩnh Nhật Tân 

3 BTSN 06 Nguyễn Huỳnh Gia Ân 2011 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhà thờ gỗ, Long Thành, Đồng Nai UH từ MTQ 

4 BTSN 021 

Tạ Huyền Trang 

 Tạ Quang Chiến 

 Tạ Phúc Thịnh 

2011 Tạ văn trường Mê Linh, Hà Nội Lê Bích Nguyệt 

5 BTSN 022 Lê Đức Thiện 2015 Lê Thị Anh Yên Thành, Nghệ An Nguyễn Thu Hương 

6 BTSN 028 
Nguyễn Hoa Hoài Thương 

 Nguyễn Văn Đức Phúc 

2014 

 2017 
Dương Thị Thủy Yên Phong, Bắc Ninh Ngô Quý Sỹ 

7 BTSN 039 Trần Đưc Duy   Trần Văn Sơn Xuân Liêm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 
Nguyễn Ngọc Linh Chi (Hưng 

Repower) 

8 BTSN 046 
Dương Ngọc Linh 

 Dương Khánh Linh 
2018 Mai Thị Tươi Số nhà 4/29 Đường Mậu Dương, Hưng Yên Lê Thị Thúy Nga 

9 BTSN 049 
Phan Hải Phong  

 Phan Thiên Ân 
2016 Lê Thị Hoài Khối Tân Hải, Hoàng Mai, Nghệ An Trần Việt Hưng 

10 BTSN 052 
Trần Duy Anh 

 Trần Trung Hiếu 

2017 

 2020 
Nguyễn Thị Hồng 20 Nguyễn Chí Thanh, Đak Hà, Kon Tum Giang Trần 

11 BTSN 059 Phạm Minh Trí 2019 Đặng Thị Hòa 31A ngõ Kiến Thiết, Dai La- Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội Huyền Thương 

12 BTSN 062 
Bùi Đăng Khôi 

 Bùi Đăng Khoa 

2015 

 2019 
Đinh Thị Kim Chi Thôn Vài, Mỹ Đức, Hà Nội Thu Trang 

13 BTSN 064 Nguyễn Tiến Đức 2014 Nguyễn Mai Hiếu 1795/50 đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Hồ Chí Minh 
Thực hiện tại Chi hội TP. Hồ Chí 

Minh 

14 BTSN 065 Bùi Ngọc Khánh 2017 Bùi Thi Phương 339/19 Đỗ Đăng Tuyến, ấp lô 6, Củ Chi, Hồ Chí Minh Mai Như Đại 

15 BTSN 070 Nguyễn Thủy Hương 2010 Nguyễn Thị Hải Anh Khu 22, Thanh Ba, Phú Thọ Trần Châu Giang 

16 BTSN 071 
Hoàng Mạnh Hùng 

 Hoàng Đỗ Đồng Anh 

2011 

 2013 
Đỗ Thị Kim Định Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ Nguyễn Mai Anh 

17 BTSN 074 
Vũ Việt Hùng 

 Vũ Hương Giang 
2012 Hoàng Thị Huê Xóm 1, Hùng Tiến, Giao Thủy, Nam Định Giao Nguyễn 

18 BTSN 084 Nguyễn Tuyết Mai 2012 Nguyễn văn Nhiệm Thôn Tân Trung, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình Lâm Hải Yến 

19 BTSN 087 Hồ Vũ Nhật Anh 2011 Vũ Quỳnh Trang Ngô Thượng, Hoa Lư, Ninh Bình Lê Thi Ngoc Anh 

20 BTSN 092 Nguyễn Hoàng Nguyên Phát 2016 Trịnh Thị Trang Thôn 01, Thọ Xuân, Thanh Hóa Trần Thị Vân Thoa 

21 BTSN 094 Quách Hoàng Anh Kiệt 2013 Hoàng Thị Na Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang Đỗ Tuyết Nhung 

22 BTSN 097 
Vương Bảo Quyên 

 Vương Bảo Quỳnh 
2013 Nguyễn Thị Bích Phượng 

139B, đường Binh Nhâm 79 khu phố Bình Phước, Thuận An, Bình 

Dương 
Nguyễn Âu Kiều Diễm 

23 BTSN 099 
Mương Hiếu Hoài  

 Mương Hoài Hiếu 
2006 Séo Thị Mai 

Tổ 8 ngõ 457 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang 
Nguyễn Âu Kiều Diễm 
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24 BTSN 102 
Vũ Đạt Huy Hoàng 

 Lê Quang Thắng 

2011 

 2015 
Đinh Thị Hải Yến Thôn Lai Các, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình Đỗ Ngọc 

25 BTSN 104 Nguyễn Văn Hiếu 2006 Nguyễn Thị Chanh ThônHợp Nhất, xã Văn Võ, Chương Mỹ Hoàng Thị Thanh Nga 

26 BTSN 105 Trịnh Văn Trường 2012 Hoàng Văn Đoan (đại diện Đoàn xã) Xóm 6, xã Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng Vũ Hoài Thanh 

27 BTSN 109 Nguyễn Tùng Dương 2010 Vũ Thị Thủy Xuân Chù, Xuân Đình, Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội Phan Thị Hương Trang 

28 BTSN 110 
Nguyễn Duy  

 Hoàng Quân 
2012 Nguyễn Thị Hiền Khu phố 9, thị xã Dương Đông, Kiên Giang Lê Phương Hà 

29 BTSN 111 Kiều Đình Khoa 2014 Kiều Thị Giáp Đồng Kho, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội Nguyễn Thị Hường 

30 BTSN 112 
Phùng Trường Giang 

 Phùng Ngọc Diệp 

2010 

 2014 
Đinh Thị Quyên Thôn Quýt 2, Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội. Hoàng Thị Thanh Nga 

31 BTSN 113 Nguyễn Bảo An 2012 Chùa Thiên Hương 
Chùa Thiên 

  Hương, Bùi Bồng, Dương quang, Mỹ Hào, Hưng Yên 
Vũ Thanh Hằng 

32 BTSN 118 Đào Văn Khang 2013 Vũ Thị Liên Thôn Ngô Đồng, xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Phan Thị Hương Trang 

33 BTSN 119 Phạm Minh Khôi 2015 Phạm Minh Tiến Khu phố 3 phường Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang Lê Phương Hà 

34 BTSN 121 Dư Văn Trung Kiên 2017 Trần Thị Vũ Thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nhật Tân 

35 BTSN 125 
Nguyễn Thanh Thảo 

 Nguyễn Văn Nam 

2017 

 2019 
Mẹ Thiều Thị Liên 

Xóm Tự Do,  

 thôn Mỹ Lộc 1, Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình 
Châu Nguyễn 

36 BTSN 126 
Ưn  

 Byữn 

2013 

 2017 
Mẹ Byanh Làng Rơng, xã Hnol Trần Tuệ Linh 

37 BTSN 128 Mùa Thị Sơ 2017 
Bản Huổi Meo, xã Mường Mơn, 

Mường Chà, Điện Biên 
Mùa Vả Thánh Nhật Tân 

38 BTSN 131 Phạm Ngọc Huyền Thơ 2013 Mẹ Vinh 23/B4 ngõ 141 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội Nguyễn Nguyệt Thủy 

39 BTSN 132 
Nguyễn Cảnh Khoa 

 Nguyễn Khoa Vũ 

2008 

 2017 
Trương Thị Phương Dung số 8, ngõ 1, Hữu Trung, Hữu Hoà, Thanh Trì, Hà Nội Lê Ngọc Ánh 

40 BTSN 133 Đỗ Như Quỳnh 2019 Nguyễn Thị Kim Anh Thôn dị xã Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình Nhật Tân 

41 BTSN 135 Ngô Minh Hoàng 2019 Nguyễn Thị Cúc Tổ 5, thôn Trường An xã Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam Đàm Thị Minh Quý 

42 BTSN 137 Bùi Lê Hương Quyên 2017 Lê Thị Lan Tổ dân phố số 3,thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam Trần Việt Hưng 

43 BTSN 138 Lê Tùng Dương 2016 Lê Thanh Thịnh Xóm An Khánh, xã Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định Nguyễn Hà Thúy 

44 BTSN 139 
Trần Quang Hải  

 Trần Tường Vy 

2011 

 2019 
Trần Thúy Loan Xóm 1, xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định Nguyễn Đức Hạnh 

45 BTSN 144 Nguyễn Như Gia Bảo 2013 Lê Thị Nga Xóm Đông Nam,Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An Nhật Tân 

46 BTSN 145 Trần Phạm Thảo Nguyên 2011 Phạm Thị Thu Thảo Âp 3, xã Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai Châu Nguyễn 

47 BTSN 149 
Bùi Trọng Huy 

 Bùi Trọng Thịnh 

2010 

 2013 
Đỗ Trọng Thắng Xóm Bắc Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên Nhật Tân 

48 BTSN 151 
Nguyễn Bảo An 

 Nguyễn Khởi Linh 

2015 

 2018 
Phạm thị Quỳnh Nga 

Số 20 hẻm 143/74/24 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà 

Nội 
Nhật Tân 

49 BTSN 152 
Vũ Tuấn Hùng 

 Vũ Quang Dũng 

2005 

 2012 
Đỗ Thị My số 2 ngõ 192/269 Lê Trọng Tấn. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội Doãn Minh Thu 

50 BTSN 154 Phan Nguyễn Quỳnh Như 2012 Nguyễn Thị Xuân Mai Khu dân cư khóm 8 phường Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang Trần Thị Huyền Trang 

51 BTSN 160 

Đặng Minh Khang  

 Đặng Phương Thảo 

 Đặng Duy Khánh 

2000 

 2006 

 2014 

Nguyễn Thị Liễu xã Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình Giao Nguyễn 
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52 BTSN 162 Lại Chu Ngọc Hân 2010 Đặng Thị Thái Kiến Xương, Thái Bình Trần Việt Hưng 

53 BTSN 163 
Phạm Đăng Khôi 

 Phạm Đăng Khoa 
2020 Lê Thị Huyền Trang Vũ Thắng, Vũ Thư, Thái Bình Giao Nguyễn 

54 BTSN 165 
Phạm Thị Thảo 

 Phạm Thị May 2005 

2000 

 2005 
Phạm Thị Hòa Thôn Hoành Mỹ, xã Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình Giao Nguyễn 

55 BTSN 170 Đào Xuân Bách 2018 Đỗ Thị Lâm Đội 5, thôn Việt Yên, xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội Hà Linh (Lê Văn Huỳnh) 

56 BTSN 173 Hoàng Thị Diễm My 2013 Hoàng Thị Thu Nam Dong, Đak Nông Châu Nguyễn 

57 BTSN 177 
Phạm Bảo An 

 Phạm Tiến Dũng 

2015 

 2019 
Lương Thị Hằng xã Đông Trung, Tiền Hải, Thái Bình Giao Nguyễn 

58 BTSN 179 Nguyễn Trần Khánh Vy 2010 Trần Minh Nguyệt Tổ dân phố An Đông, thị trấn Kiến Xương, Thái Bình Nguyễn Loan 

59 BTSN 180 Nguyễn Trọng Phúc 2018 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
Thôn Bình An 

 xã Xuân Thụy, Thái Thụy, Thái Bình 
Đặng Thanh Trúc 

60 BTSN 184 Nguyễn Anh Đức 2017 Đăngj Thị Oanh 
37/6, tỉnh lộ 13, khu phố 9, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình 

Dương 
Cao Thanh Mai 

61 BTSN 187 Vi Hà Minh Tuấn 2013 Vi Tiến Thành Bản Lốc , xã Trung Tiến, Quang son, Thanh Hóa Nhật Tân 

62 BTSN 190 Dương Nguyễn Nhân Ái 2013 Dương Văn Bích Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội Đoàn Thị Lành 

63 BTSN 192 Nguyễn Hải Lâm 2019 Nguyễn Phương Thúy Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội Vũ Thị Lan Hương 

64 BTSN 193 Nguyễn Đức Khang 2018 Mai Thị Loan Xóm Đông xã Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình Phạm Duy Khánh 

65 BTSN 194 Đinh Hồng Phong 2011 Nguyễn thị Đoan Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình Vũ Thị Lan Hương 

66 BTSN 195 Bùi Trần Quang Thắng 2018 Trần Thị Hiền Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình Phạm Duy Khánh 

67 BTSN 196 Lý Hải Đăng 2010 Nông Thị Hoài Thanh Vận, Chợ Mới, Bắc Kạn Nhật Tân 

68 BTSN 197 

Đinh Quang Minh 

 Đinh Văn Nam 

 Đinh Thế Phương 

2013 Nguyễn Thị Len Nho Quan, Thạch Bàn, Ninh Bình Giao Nguyễn 

69 BTSN 198 Nguyễn Như Hiền 2009 Nguyễn Thị Vân Thôn Bắc Lý, xã Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang Giang Trần 

70 BTSN 201 Lê Hồng Nhung 2014 Phạm Thị Xuyến Tổ 12 phường Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình An Nhiên 

71 BTSN 202 Lê Phạm Nhật Anh 2015 Hoàng Oanh 
Đường Đồng Chiêm phố Lý Nhân phường Yên Bình, Tam Điệp, 

Ninh Bình 
Phạm Thị Thu Hải 

72 BTSN 203 Phạm Gia Lâm 2016 Nguyễn kim dáng 
Làng Quyết Tiến, thôn Bào Hà, xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 
Nguyễn Thủy 

73 BTSN 204 

Nguyễn Xuân Điển  

 Nguyễn Thị Kim Ngân 

 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 

2006 

 2009 

 2016 

Nguyễn Thị Duyên 
Ngõ 8, số nhà 11, thôn Ba Dư, xã Hồng Dương, Thanh Oai, Hà 

Nội 
Doãn Minh Thu 

74 BTSN 205 
Bùi Văn Thái  

 Bùi Thị Hoài Phương 

2013 

 1026 
Bùi Văn Hà Buôn Eabrah, Easo, Eka, Đăk Lăk Vũ Thị Lan Hương 

75 BTSN 206 Trương Đoàn Diệp Chi 2015 Đoàn Thị Minh 16 Lê Hữu Trác , phường Bắc Hồng , thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Bùi Thị Hồng Hạnh 

76 BTSN 207 Nguyễn Minh Khôi 2020 Chu Thị Tâm Bản Trại Giống, xã Nà Nghịu, Sông Mã, Sơn La Nguyễn Phương Hà 

77 BTSN 208 
Lừ Minh Hiếu  

 Lừ Minh Trang 

2012 

 2020 
Lò Thị Tuyết Bản Huổi Hẹ, xã Viêng Lán, Yên Châu, Sơn La Phùng Ánh Ngà 

78 BTSN 209 Nguyễn Tú Tài 2007 Vũ Thị Hoa Tổ 2, phường Chiềng Sinh, Sơn La An Nhiên 

79 BTSN 213 Đàm Thanh Bình 2014 Thu Hồng Đội 2, thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hò, Ninh Giang, Hải Dương Nguyễn Thị Phương Thảo 
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80 BTSN 214 Cao Văn Anh Tài 2017 Bùi Thị Mỹ Hạnh Tổ dân phố 1- phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội Minh Khoa, An Kiệt 

81 BTSN 215 Ngô Thị Hân 2017 Kim Thị Thủy Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Minh Khoa, An Kiệt 

82 BTSN 216 Nguyễn Lưu Hà Thanh 2012 Lưu Mộng Thúy 
Tổ 6, khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, 

Kiên Giang 
Trần Ngọc Quẩn 

83 BTSN 217 
Nguyễn Đoàn Gia Hân  

 Nguyễn Đoàn An Nhiên 

2017 

 2022 
Nguyễn Hữu Thắng Thôn 2, Thanh Sơn, xã Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh Nhật Tân 

84 BTSN 218 
Dương Thuận An  

 Dương Linh Chi 

2007 

 2013 
Trần Thị Ngọc Thôn 7, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh Nguyễn Đình Thiện Nhân 

85 BTSN 219 Nguyễn Xuân Đức 2018 Nguyễn Xuân Quyết Khu phố 3, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương Thủy Nguyễn 

86 BTSN 222 Trịnh Đình Việt 2021 Hoàng thị Minh Thôn 7 Làng Xanh-Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Đào Bảo Ngọc 

87 BTSN 225 Đinh Trần Quỳnh Anh 2020 Trần Thị Thúy Quỳnh Thôn Hải Lộ Cự 1, Trực Ninh, Nam Định Thực hiện tại Chi hội Nam Định 

88 BTSN 226 Nguyễn Đức Anh 2017 Nguyễn Thị Thoa 30/608 đường Trần Huy Liệu, Nam Định Thực hiện tại Chi hội Nam Định 

89 BTSN 227 
Dương Công Quốc Đại  

 Dương Công Quốc Bảo 

2014 

 2010 
Đỗ Thị Thúy Hằng Xuân Đoàn, Krông Năng, Đăk Lăk Giao Nguyễn 

90 BTSN 229 Nguyễn Xuân Tuấn Anh 2021 Bùi Thị Nhàn Xóm 4, Thượng Sơn, Đô Lương, Nghê An Thảo.VinaHealth 

91 BTSN 231 Vũ Thị Tuyết Ngân 2018 Vỹ Thị Lý Xóm 17, Văn Quỳnh, Quỳnh Luu, Nghệ An Nguyễn Đình Thiện Nhân 

92 BTSN 233 Phạm Thành Duy 2020 Phạm Trung Đình Xóm 10, Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An Thảo.VinaHealth 

93 BTSN 234 
Hoàng Yến Nhi  

 Hoàng Mỹ Uyên 

2015 

 2017 
Nguyễn Thị Thanh Xóm Hoàng Diệu, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An Thảo Hiền 

94 BTSN 239 Tôn Nữ Trà My 2017 Trần Thị Ngọc Trâm 
63 Hồ Xuân Hương, thị trấn krông kmar, huyện Krông Bông, Đak 

Lak 
Mai Eva 

95 BTSN 247 Nguyễn Xuân Đạt 2016 Phạm Thị Hồng Thôn Phú Long 1 - phố Yết Kiêu, Bảo Thắng, Lào Cai Nguyễn Thị Thủy 

96 BTSN 250 
Nguyễn Hữu Khánh Hưng  

 Nguyễn Hữu Đức Kiên 

2013 

 2017 
Trần Thị Nhung Xóm Yên Xá, Xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An Thảo.VinaHealth 

97 BTSN 252 Nguyễn Hải Hưng 2020 Nguyễn Thị Tuyết Linh Sư Nam, Hòn Đất, Kiên Giang Mẹ Hưng Minh 

98 BTSN 255 Trần Anh Quân 2020 Hoàng Thị Hiền Khu 13, xã Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ Đới Thị Hoài Linh 

99 BTSN 256 Em Nguyễn Hải Đăng 2019 Đàm Thị Phương Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh Phạm Nguyễn Thu Phương 

100 BTSN 257 Trần Cẩm Bình 2011 Trần Cẩm Quyền Thôn Hương Trai, xã Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh Vi Hạnh 

101 BTSN 258 
Trần Quang Huy  

 Trần Quang Dũng 

2010 

 2014 
Tô Thị Hiền Đức Lân, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh Ngô Quý Sỹ 

102 BTSN 259 Bùi Quang Huy 2006 Bùi Quang Tuyến Số nhà 63, tổ 1, phường Thanh Trường, Điện Biên Nguyễn Thùy Trang 

103 BTSN 261 Lê Văn Trường 2020 Nguyễn Thị Thúy Đội 11, Thôn Hạ, Khoái Châu, Hưng Yên Lê Thị Thúy Nga 

104 BTSN 262 Vũ Duy Mạnh 2012 Hà Thị Hiên Đội 9, thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên Chung Phương Anh 

105 BTSN 263 Hoàng Ngọc Anh 2021 Trần Thị Kiều Thôn Đại Đồng, xã Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An Nguyễn Minh Khôi 

106 BTSN 264 
Nguyễn Tiến Dũng  

 Nguyễn Hoàng Tùng 

2013 

 2018 
Nguyễn Thị Khuyên Số 1 hẻm 41/35/7 Đông Tác. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội Trang Muối 

107 BTSN 265 Trương Phạm Nhã Quyên 2020 Phạm Cẩm Tú 
Số 7 B Đường Huỳnh Minh Mương, Ấp 4a, xã Tân Thạnh Đông, 

Củ Chi, Hồ Chí Minh 

Thực hiện tại Chi hội TP. Hồ Chí 

Minh 

108 BTSN 266 Đỗ Thiên Phúc 2015 Đỗ Hoàng Thanh Giang Bình Chánh, Hồ Chí Minh 
Thực hiện tại Chi hội TP. Hồ Chí 

Minh 
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109 BTSN 267 Huỳnh Quốc Hà 2014 Cao Thị Sâm Thống Nhất, phường 15, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 
Thực hiện tại Chi hội TP. Hồ Chí 

Minh 

110 BTSN 268 Đỗ Gja Bảo 2009 Bùi Thị Lệ 
7/52 tổ 47 khu phố 4 phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Hồ Chính 

Minh 

Thực hiện tại Chi hội TP. Hồ Chí 

Minh 

111 BTSN 269 Phạm Phương Bảo An 2018 Trần Thị Thùy Trang Xóm 14 Quan Lạng, Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam Huệ (mẹ Sumo) 

112 BTSN 270 Nguyễn Khai Tâm 2011 Khổng Thị Lanh 
23/ Đường Trịnh Thị Miếng, ấp Trung Đông, xã Thoi, Tam Thôn, 

Hóc Môn, HCM 

Thực hiện tại Chi hội TP. Hồ Chí 

Minh 

113 BTSN 271 Nguyễn Anh Khôi 2011 Trần Thị Vĩnh 120/4 lê quốc hưng phường 13, quận 4, HCM 
Thực hiện tại Chi hội TP. Hồ Chí 

Minh 

114 BTSN 272 Trần Thanh Ngân 2012 Tăng Thị Lắm Số 53 đường 15B phường Phú Mỹ, quận 7, HCM 
Thực hiện tại Chi hội TP. Hồ Chí 

Minh 

115 BTSN 273 Trần Thị Thu Nga 2019 Nguyễn Văn Dũng Củ Chi, Hồ Chí Minh 
Thực hiện tại Chi hội TP. Hồ Chí 

Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


